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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Dẫn luận ngôn ngữ học 

Mã học phần:  71ORIE30022 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71ORIE30022_01 

Hình thức thi: Tiểu luận cá nhân không 

thuyết trình 
Thời gian làm bài:  14 ngày 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng 

dạy lớp học phần 

☒ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài 

trên hệ thống thi CTE theo lịch thi Phòng 

Đào tạo công bố 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm Số SV/nhóm:  88 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. ĐỀ BÀI 

 

2. HƯỚNG DẪN THỂ THỨC TRÌNH BÀY ĐỀ BÀI 

2.1 Về nội dung: 

a) Giải thích rõ bản chất, đặc điểm và vai trò của nội dung được chọn trong hệ thống 

ngôn ngữ. 

b) Có ví dụ cụ thể, sinh động để minh họa các lập luận và lý giải trong bài. 

c) Khuyến khích sử dụng cách tiếp cận liên ngành để làm sâu sắc thêm nội dung trình 

bày. 

d) Có thể sử dụng số liệu, biểu đồ để trực quan hóa các các lý giải, kết luận (được trích 

từ các nguồn đáng tin cậy, có trích dẫn). 

2.2 Về hình thức: 

Nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức ngôn ngữ học và kỹ năng tư duy liên ngành của 

sinh viên, Anh/Chị hãy lựa chọn và trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống về một (01) nội 

dung cụ thể thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của ngôn ngữ học (Ngữ âm, 

Từ vựng, hoặc Ngữ pháp); hoặc lựa chọn một (01)  nội dung cụ thể mang tính liên ngành, 

thể hiện rõ mối liên hệ giữa ngôn ngữ học với một hoặc một số ngành khoa học khác như: 

tâm lý học, văn hóa đời sống, xã hội học, giáo dục học, công nghệ, y học v.v. 
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a) Độ dài: Tối đa từ 7-8 trang (không kể bảng biểu, đồ thị, hình vẽ và ảnh, tài liệu tham 

khảo và phụ lục). 

b) Font chữ: cỡ chữ 13pt của hệ soạn thảo Winword; phông chữ Time New Roman, dãn 

dòng 1.5 lines, lề trên 1.0 cm, lề dưới 1.0 cm, lề trái 1.25 cm, lề phải 1.25 cm, hai đoạn 

văn bản cách nhau 6pt và thụt dòng đầu của đoạn văn bản 1 cm. 

3. RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

 

Tiêu chí 

Điểm 

thành 

phần 

Không đạt Trung 

bình 
Khá Giỏi Xuất sắc 

<50%  50%- <60% 60%- <80% 80% - <90% 90% - 100% 

Cấu trúc, 

bố cục 

đầy đủ 

các phần 

(giới 

thiệu chủ 

đề, Tổng 

hợp phân 

tích, kết 

luận) 

1 điểm 

 

-Bài viết 

trình bày 

thiếu tính 

khoa học; 

 

-Không 

tuân thủ 

các quy 

định về 

hình thức.  

 

-Có nhiều 

lỗi chính 

tả, ngữ 

pháp. 

- Bài viết 

trình bày 

chưa khoa 

học,  

 

- Chưa tuân 

thủ đầy đủ 

các quy 

định về 

hình thức.  

- Có một số 

lỗi chính 

tả, ngữ 

pháp. 

-Bài viết 

được trình 

bày tương 

đối khoa 

học; 

 

-Tuân thủ 

các quy 

định về 

hình thức.  

 

-Có một 

vài lỗi 

chính tả, 

ngữ pháp 

nhỏ. 

-Bài viết 

được trình 

bày khoa 

học, rõ 

ràng, dễ 

hiểu; 

 

- Tuân thủ 

đầy đủ các 

quy định về 

hình thức 

(font chữ, 

cỡ chữ, 

cách trình 

bày...).  

 

-Không có 

lỗi chính 

tả, ngữ 

pháp. 

Tính 

khoa học 

của nội 

dung 

trình bày 

7 điểm 

-Xác định 

vấn đề 

không liên 

quan đến 

kiến thức 

ngôn ngữ 

học; 

 

-Không lập 

luận được 

nội dung 

đề tài có 

liên quan 

đến vấn đề 

ngôn ngữ 

học 

 

-Xác định 

vấn đề 

không liên 

quan đến 

kiến thức 

ngôn ngữ 

học; 

 

-Lập luận 

không rõ 

ràng. 

Không vận 

dụng được 

kiến thức 

liên quan 

về ngôn 

-Xác định 

chính xác 

vấn đề liên 

quan đến 

kiến thức 

ngôn ngữ 

học; 

 

-Lập luận 

không rõ 

ràng. 

Không vận 

dụng được 

kiến thức 

liên quan 

về ngôn 

ngữ học.  

-Xác định 

chính xác 

vấn đề liên 

quan đến 

kiến thức 

ngôn ngữ 

học; 

 

-Lập luận 

rõ ràng. 

vận dụng 

được kiến 

thức liên 

quan về 

ngôn ngữ 

học trong 

- Xác định 

chính xác 

vấn đề liên 

quan đến 

kiến thức 

ngôn ngữ 

học; 

 

-Lập luận 

rõ ràng, 

mạch lạc, 

thuyết 

phục. Phân 

tích sâu 

sắc, toàn 

diện vấn 

đề. Vận 
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ngữ học.  

  

 

-Không có 

ví dụ minh 

họa cho các 

lập luận 

  

quá trình 

lập luận 

 

-Có ví dụ 

minh họa 

cho các lập 

luận 

dụng kiến 

thức một 

cách sáng 

tạo và 

chính xác.  

 

-Đưa ra ví 

dụ minh 

họa cụ thể, 

phù hợp. 

Kết luận 1 điểm 

 

Kết luận 

không 

chính xác 

Kết luận 

chưa hoàn 

toàn chính 

xác 

Kết luận 

khá chính 

xác 

Kết luận 

chính xác, 

rành mạch, 

phù hợp 

với nội 

dung trình 

bày 

Trích dẫn 

nguồn tài 

liệu 

1 điểm 

 

Không 

trích dẫn 

nguồn hoặc 

trích dẫn 

nguồn 

không 

chính xác. 

Không có 

danh mục 

tài liệu 

tham khảo. 

Trích dẫn 

nguồn chưa 

đầy đủ, 

chính xác. 

Danh mục 

tài liệu 

tham khảo 

chưa đầy 

đủ. 

Trích dẫn 

nguồn 

tương đối 

đầy đủ, 

chính xác. 

Danh mục 

tài liệu 

tham khảo 

tương đối 

đầy đủ. 

Trích dẫn 

nguồn đầy 

đủ, chính 

xác theo 

quy định. 

Danh mục 

tài liệu 

tham khảo 

được trình 

bày khoa 

học, đầy 

đủ. Sử 

dụng đa 

dạng các 

nguồn tài 

liệu tham 

khảo. 

 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 7 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                                                                   Đã ký   

 Đã duyệt 

 

 

                  TS. Đinh Thị Lý Vân   TS. Phạm Đình Tiến 


